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Câu 1:Người và động vật lấy vitamin ở đâu ?

 -Người và động vật không tự tổng hợp được vitamin mà lấy từ thức ăn. 

Câu 2:Có mấy loại vitamin? Đó là gì? 
Có 2 nhóm vitamin: 

 +  Vitamin tan trong dầu, mỡ: A, D, E, K,… 

 + Vitamin tan trong nước: C và nhóm B. 

Câu 3:Nêu các nguyên tắc lập khẩu phần ? 

 + Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp nhu cầu từng loại đối tượng. 

 + Đảm bảo cân đối thành phần các CHC, muối khoáng và vitamin. 

 + Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. 

Câu 4:Vì sao nói nếu thiếu vitamin D trẻ em sẽ mắc bệnh còi xương?

Do thiếu vitamin D nên không hấp thụ được canxi

Câu 5:Vì sao nhà nước vận động nhân dân sử dụng muối iốt?

Vì muối iốt chống bướu cổ

Câu 6:Khẩu phần ăn uống của người mới ốm khỏi có gì khác với người bình thường?Tại sao?

Khẩu phần ăn uống của người mới ốm khỏi cần phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn người bình thường .Vì họ cần bổ sung nguồn năng lượng đã mất và để tăng sức đề kháng của cơ thể

Câu 7:Vì sao trong khẩu phần ăn uống nên tăng cường rau,hoa quả tươi?

Trong khẩu phần ăn nên tăng cường rau xanh và hoa quả tươi vì chúng giúp ta bổ sung nước ,chất xơ và vitamin(những chất cần thiết với hoạt động sống của con người)
Câu 8: Vai trò của hệ bài tiết ?

Bài tiết giúp cơ thể thải các chất độc hại ra môi trường ( ổn định thành phần của môi trường bên trong cơ thể.-

Câu 9: Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu?

Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.


- Thận gồm 2 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu.

   - Mỗi   đơn vị chức năng gồm: cầu thận, nang cầu thận, ống thận. 

Câu 9: Thực chất của quá trình tạo thành nước là gì?

-Thực chất: là lọc máu và thải bỏ các chất cặn bã, các chất độc, các chất thừa khỏi cơ thể để duy trì ổn định môi trường trong.
Câu 10: Quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận diễn ra như thế nào?

- Gồm 3 quá trình:

+  Quá trình lọc máu ở cầu thận để hình thành nước tiểu đầu.

+Quá trình hấp thụ lại các chất cần thiết

+Quá trình bài tiết tiếp các chất độc và không cần thiết ở ống thận được bài tiết tiếp để tạo thành nước tiểu chính thức và ổn định một số thành phần của máu.

Câu 11: Sự thải nước tiểu diễn ra như thế nào?

- Nước tiểu chính thức đổ vào bể thận, qua ống dẫn nước tiểu xuống tích trữ ở bóng đái, rồi được thải ra ngoài nhờ hoạt động của cơ vòng ống đái, cơ bóng đái và cơ bụng.

Câu 12: Các tác nhân có hại cho hệ bài tiết nước tiểu?

Là các chất độc trong thức ăn , đồ uống, khẩu phần ăn uống không hợp lý, các vi trùng gây bệnh.

Câu 13:  Nêu Các thói quen sống khoa học  để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu?
-Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như  cho hệ bài tiết nước tiểu

-Khẩu phần ăn uống hợp lý

-Đi tiểu đúng lúc

Một số câu hỏi các em suy nghỉ trả lời

Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn đến sỏi thận?

Câu 2: Tại sao người ta nói Thận nhân tạo là vị cứu tinh của những bệnh nhân suy thận?

